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01 Hồ Văn Cân
Thôn Cu Dong, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        120,000,000      60,000,000      20,000,000 40,000,000        

02 Hồ Thị Chung
Thôn Cu Dong, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 4 x 4m          89,244,000      20,000,000 69,244,000        

03 Hồ Văn Hai
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
5 x5m        110,094,000      25,000,000 85,094,000        

04 Hồ Văn Pắn
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
6 x5m        110,094,000      25,000,000 85,094,000        

05 Hồ La Hâm
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        120,000,000      50,000,000      20,000,000 50,000,000        

06 Hồ Văn Hải
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        120,000,000      20,000,000      25,000,000 75,000,000        

07 Hồ Văn Ling
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 5m        110,094,000      25,000,000 85,094,000        

08 Hồ Văn Linh
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
6 x 5m        110,094,000      25,000,000 85,094,000        

09 Hồ Văn Dung
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
5 x 6m        120,000,000      50,000,000      20,000,000 50,000,000        

10 Hồ Văn Thòng
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
4 x 4m          89,244,000      20,000,000      20,000,000 49,244,000        

11 Hồ Văn Hơi
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Xây nhà mới 

(di dời)
5 x 5m        110,094,000      25,000,000 85,094,000        

12 Hồ Văn Anh
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        120,000,000      18,000,000      25,000,000 77,000,000        

13 Hồ Thị Lý
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 4 x 4m          89,244,000        2,500,000      25,000,000 61,744,000        

14 Hồ Văn Phai
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Xây nhà mới

(Sạt lở)
5 x 5m        110,094,000      25,000,000 85,094,000        
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15 Trần Công Lương

Thôn Cổ Nhổi, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa, 

Quảng Trị

Làm nông   3,000,000 Xây nhà mới 100m2        150,000,000      80,000,000      20,000,000 50,000,000        

16 Hoàng Minh Hiếu

Thôn Cổ Nhổi, Hướng 

Phùng, Hướng Hóa, 

Quảng Trị

Làm nông   3,000,000 Xây nhà mới 150m2        150,000,000      70,000,000      20,000,000 60,000,000        

17 Hồ Văn Tuồng
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

18 Hồ Văn Bình
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

19 Hồ Văn Doan
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

20 Hồ Thị Thứ
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

21 Hồ Văn Ngan
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

22 Hồ Văn Phức
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

23 Hồ Văn Noan
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

24 Hồ Văn Bầm
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

25 Hồ Văn Thuỷ
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

26 Hồ Văn Thứ
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

27 Hồ Thị Na
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

28 Nguyễn Phước Sinh
Thôn Xà Đưng, Hướng 

Việt, Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

29 Hồ Văn Hoàn
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 

Di chuyển

nhà
5 x 6m          50,000,000      20,000,000 30,000,000        



30 Hồ Văn Sâm
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

31 Hồ Văn Tình
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5 x 6m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

32 Hồ Văn Đá
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

33 Hồ Văn Sơn
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

34 Hồ Văn Trường
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

35 Hồ Văn Trí
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

36 Hồ Văn Thí
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

37 Hồ Văn Lợi
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

38 Hồ Văn Nam
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

39 Hồ Thị Yến
Thôn Cưp, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Di chuyển 5 x 6m          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

40 Hồ Thị Pân
Thôn Tri, Hướng Lập, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m        130,000,000      80,000,000      20,000,000 30,000,000        

41 Hồ Thị Beng Thôn Trai, Tà Long, ĐakrôngLàm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m        110,094,000      10,000,000      25,000,000 75,094,000        

42 Hồ Văn Cu Rơ Thôn Trai, Tà Long, ĐakrôngLàm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m        110,094,000      10,000,000      25,000,000 75,094,000        

43 Hồ Văn Vương Tà Núc, xã Húc Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

44 Võ Văn Long Ván Ri. Xã Húc Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

45 Hồ Văn Phể Ván Ri. Xã Húc Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

46 Hồ Xuân Teng Ván Ri. Xã Húc Tuổi gia   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

47 Hồ Văn Tiêu Ván Ri. Xã Húc Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

48 Hồ Thi Ván Ri. Xã Húc Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

49 Hồ Xuân Tâm Ván Ri. Xã Húc Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

50 Hồ Văn Buân Ta Leng, Hướng Hóa Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

51 Hồ Văn Tiều Ta Leng, HH, QT Không   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

52 Hồ Văn Tam Ta Leng, HH, QT Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

53 Hồ Văn Nếu Ta Leng, HH, QT Làm thuê   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

54 Hồ Văn Thu Ta Leng, HH, QT Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        



55 Hồ Pả Xò Ta Leng, HH, QT Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

56 Hồ Thị Cương Ta Leng, HH, QT Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

57 Hồ Thị Bôn Ta Leng, HH, QT Làm thuê   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

58 Hồ Tu Cắt Ta Leng, HH, QT Không   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

59 Dương Đình Tuân Hiệp Hòa, Tân Liên Thợ xây   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

60 Hồ Bôn Tân Lâp, HH, QT Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

61 Pả Lách Tân Lập, HH, QT Không   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

62 Hồ Hăm Tân Lập Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

63 Hồ Pàng Tân Lập, HH, QT Làm rẫy   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

64 Hồ Bòn Đôn Tân Lập, HH, QT Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 6 x 6m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

65 Hồ Thị San Tân Lập, HH, QT Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 5.5 x 7m          70,000,000      20,000,000      20,000,000 30,000,000        

66 Trần Thị Kim Nhung Hương Lâm, TT Huế Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 4 x 12m        100,000,000      10,000,000      25,000,000 65,000,000        

67 Hồ Văn Linh Quảng Điền, TT Huế Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 50 m
2        100,000,000      10,000,000      25,000,000 65,000,000        

68 Lê Thị Phương Phong Chương, TT Huế Làm nông   1,000,000 Xây nhà mới 50 m
2        100,000,000        5,000,000      25,000,000 70,000,000        

69 Lê Tăng Quảng Thành, TT Huế Ngư nghiệp   1,000,000 Xây nhà mới 50 m
2        100,000,000      16,000,000      25,000,000 59,000,000        

70 Hồ Thanh Tuyến Ta Ây, A Lưới Làm ruộng   1,000,000 Xây nhà mới 6 x 5m          70,000,000      20,000,000 50,000,000        

71 Nguyễn Roky Tổ DP A, A Lưới Làm thuê   1,000,000 Xây nhà mới 6 x 5m          70,000,000      20,000,000 50,000,000        

72 Nguyễn Đức Anh Tổ DP A, A Lưới Làm ruộng   1,000,000 Xây nhà mới 6 x 5m          70,000,000      20,000,000 50,000,000        

73 Trần Xuân Điềm Thôn Kê, A Lưới Làm ruộng   1,000,000 Xây nhà mới 6 x 5m          70,000,000      20,000,000 50,000,000        

74 Dương Thị Lợi Phong Chương, TT Huế Buôn bán nhỏ   1,000,000 Xây nhà mới 50 m
2        100,000,000      25,000,000 75,000,000        

75 Nguyễn Thị Ngại Phong Chương, TT Huế Làm ruộng   1,000,000 Xây nhà mới 60 m
2        100,000,000      25,000,000 75,000,000        

76 Phan Thị Chuyền Phú Lộc, TT Huế Không   1,000,000 Xây nhà mới 50 m
2        100,000,000      25,000,000 75,000,000        

77 Lê Đăng Mỹ Lộc. Quảng Trị 2 vợ chồng NKT   1,000,000 Xây nhà mới 4 x 10m          80,000,000      25,000,000 55,000,000        

78 Hồ Văn Quốc
Thôn Cu Dong, Xã Húc,

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Tu sửa 60 m

2          40,000,000      10,000,000 30,000,000        

79 Hồ Văn Via
Thôn Cu Dong, Xã Húc,

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Tu sửa 60 m

2          40,000,000      10,000,000 30,000,000        

80 Hồ Arẽq
Thôn Cu Dong, Xã Húc,

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Tu sửa 60 m

2          40,000,000      10,000,000 30,000,000        

81 Hồ Văn Khăm
Thôn Tà Rùng, Xã Húc, 

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Tu sửa 60 m

2          40,000,000      10,000,000 30,000,000        

82 Hồ Văn Bai
Thôn Cưp, Hướng Lập,

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Sửa nhà 60 m

2          50,000,000      30,000,000      10,000,000 10,000,000        

83 Hồ Văn Mát
Thôn Cưp, Hướng Lập,

Hướng Hóa
Làm nông   1,000,000 Sửa nhà 60 m

2          50,000,000      20,000,000      10,000,000 20,000,000        

84 Lê Văn Gia Hương Thủy, TT Huế Làm nông   1,000,000 Sửa nhà 30 m
2          25,000,000      10,000,000 15,000,000        

85 Trần Thị Kim PhượngAn Đông, Tp Huế Làm thuê   1,000,000 Sửa nhà          25,000,000      10,000,000 15,000,000        

86 Phan Thị Thoã Phú Lộc, TT Huế Làm nông   1,000,000 Sửa nhà          30,000,000      15,000,000 15,000,000        

87 Lê Thị Đào Phú Vang, TT Huế Làm nông   2,000,000 Sửa nhà          30,000,000      10,000,000 20,000,000        



3,526,984,000   


